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 BIỂU ĐIỂM, HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn : Giáo dục công dân 9

I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm).
Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	A
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	D
	D
	D
	C


II. TỰ LUẬN (4,0 điểm). 
	Câu
			Nội dung đáp án
	Điểm

	1

	Công dân có quyền quản lí nhà nước và xã hội vì nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhà nước “của dân, do dân và vì dân”. Việc tham gia bộ máy quản lý nhà nước nhằm phát huy tích cực quyền làm chủ của mọi công dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhà nước đảm bảo và giúp công dân thực hiện, phát huy tối đa quyền dân chủ của mình.
	1,0

	2

	Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam:
- Hôn nhân, tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.
- Hôn nhân giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa người Việt Nam với người nước ngoài đều được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
- Vợ chồng phải thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

	
0,5

0,5

0,5

	3

	- Em không đồng ý với việc làm của chị Q và anh H vì đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
- Pháp luật nước ta đã quy định cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. Nếu anh H và chị Q vẫn cố tình kết hôn thì cuộc hôn nhân này sẽ không được pháp luật công nhận và bảo vệ.
	0,5


0,5

	4
	- Hành vi của V là vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi đi cố tình đi ngược chiều. Anh V nên đỡ nạn nhân vào lề đường, kiểm tra tình trạng sức khỏe của người đó, nếu nghiêm trọng phải đưa đến bệnh viện.
	0,5


-- Hết --
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       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Giáo dục công dân 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Lưu ý: Đề gồm 02 trang. Học sinh làm bài vào tờ giấy thi
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm; mỗi câu đúng 0,4 điểm). 
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em.
1. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi
	A. vi phạm kỷ luật.
	B. trách nhiệm pháp lí.

	C. vi phạm pháp luật.
	D. vi phạm đạo đức.


2. Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định là
	A. vi phạm pháp luật.
	B. vi phạm kỉ luật.

	C. trách nhiệm dân sự.		
	D. trách nhiệm pháp lí.


3. Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ nhằm 
A. chung sống với nhau và xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
B. chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
C. có thêm nguồn thu nhập cho gia đình, thêm người thêm của, nối dõi tông đường.
D. xây dựng một gia đình văn hóa, đảm bảo lợi ích cho các thành viên trong gia đình.
4. Cơ sở quan trọng của hôn nhân là 
A. tình yêu chân chính.			         B. môn đăng hộ đối.
C. được cha mẹ chấp thuận.		         D. kinh tế vững chắc.
5. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội là
A. đảm bảo quyền dân chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đất nước.
B. bảo vệ bộ máy Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích và nghĩa vụ hợp pháp của công dân.
C. đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân.
D. bảo đảm việc thực thi Hiến pháp, pháp luật; phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống.
6. Ở độ tuổi nào công dân được phép kí hợp đồng lao động?
A. Từ 16 tuổi trở lên.			        B. Từ 17 tuổi trở lên.
C. Từ 18 tuổi trở lên.			        D. Từ 19 tuổi trở lên.	
7. Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội là
A. quyền được tham gia phát biểu ý kiến, nguyện vọng của bản thân.
B. quyền được tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin.
C. quyền được báo cáo các hành vi sai phạm với cơ quan chức năng.
D. quyền tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước và các tổ chức xã hội. 
8. Hành vi nào sau đây là vi phạm Luật lao động?
A. Sao chép giai điệu bài hát mà không xin phép tác giả.
B. Không trả đủ lương cho người lao động.
C. Không mặc đúng đồng phục khi đến trường.
D. Bao che khuyết điểm cho những bạn chơi cùng với mình.
9. Câu nào sau đây nói về tình cảm vợ chồng?
A. Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
B. Thuận vợ, thuận chồng tát bể đông cũng cạn.
C. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
D. Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để phúc.
10. Công ty Y có quy định công nhân nghỉ việc phải báo người quản lí trước 30 ngày. Anh B do muốn chuyển đổi công việc đã báo cáo xin nghỉ với ban lãnh đạo công ty đúng quy định. Anh G đã làm việc được 15 ngày nhưng nghỉ việc giữa chừng và không báo cáo ai. Đến ngày trả lương, anh X- kế toán công ty Y đã không trả lương cho cả anh B và anh G. Theo em, trong sự việc này, ai đúng, ai sai?
A. Anh X đúng, anh B, anh G sai.	         B. Anh B, anh G đúng, anh X sai.
C. Anh B đúng, anh X, anh G sai.	         D. Anh G đúng, anh X, anh B sai. 
11. Nhận định nào sao đây cần phải phê phán?
	A. Kiếm ra thật nhiều tiền đó mới gọi là lao động.

	B. Học tập cũng là một hình thức lao động. 

	C. Có lao động mới có sáng tạo, mới có tiến bộ.

	D. Lao động là yếu tố cần thiết để phát triển.


12. Ý kiến nào dưới đây là đúng?
	A. Người lao động cần phải làm theo mọi yêu cầu của người thuê lao động.

	B. Người dưới 18 tuổi không cần phải lao động.

	C. Chỉ có con nhà nghèo mới phải đi làm kiếm tiền.

	D. người dưới 18 tuổi không được làm việc trong môi trường độc hại.


13. Sơn và Quân là học sinh lớp 9B. Hai bạn thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử trong nhà vệ sinh nam của trường. Nếu là bạn cùng trường với Sơn và Quân, em sẽ làm gì sau khi chứng kiến sự việc trên?
	A. Im lặng và làm việc của mình.
	B. Thử làm theo hai bạn Sơn và Quân.

	C. Kể lại với bạn cùng lớp.
	D. Báo cho thầy cô giáo trực ban.


14. Hành vi nào sau đây sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình?
A. Vợ chồng cùng dạy bảo con cái.       B. Không sa đà vào các tệ nạn xã hội.
C. Tôn trọng quyền riêng tư của nhau.	        D. Bạo hành, đánh đập ngược đãi vợ con.
15. Em sẽ tham gia giao thông như thế nào trong trường hợp bị tắc đường?
	A. Đi lên vỉa hè.

	B. Đi sang phần đường ngược chiều.

	C. Đi đúng phần đường, làn đường của mình.

	D. Dừng lại, chờ đường thông rồi đi tiếp.


II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm). Vì sao Nhà nước phải quy định quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của công dân?
Câu 2 (1,5 điểm). Em hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay.
Câu 3 (1,0 điểm). Anh H và chị Q yêu nhau đã lâu. Sắp kết hôn thì hai anh chị biết được mình có họ hàng với nhau trong phạm vi ba đời. Dù gia đình hai bên đã ngăn cản nhưng anh H và chị Q vẫn quyết tâm lấy nhau. Em có suy nghĩ gì về việc làm này của anh H và chị Q?
Câu 4 (0,5 điểm). Anh V đi ngược chiều, không chú ý quan sát nên đâm phải một người đang sang đường. Theo em, lúc này anh V nên làm gì?
                                                             --- Hết đề ---
